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Số 05 Thực hiện từ 17.01.2024

Thứ Tiết TB TC

1 Chào cờ Hương Chào cờ P Phượng Chào cờ Thơ Chào cờ Tú Chào cờ Kha Chào cờ Dương Chào cờ V Phượng Chào cờ Xuyến Chào cờ Mát

2 Văn Xuyến KHTN Hương GDCD Thủy GDCD P Phượng CN Tú Toán Dương Văn Thơ Sử V Phượng T Anh Mát

3 GDCD Thủy MT Đ Hải KHTN Hương Toán Kha GDCD P Phượng LS&ĐL Thơ Toán Dương Văn Xuyến Sử V Phượng

4 T Anh Mát GDCD Thủy MT Đ Hải T Anh P Hải NDĐP Hòa Văn Thơ CN Tú TC Toán Dương Toán Kha

5 MT Đ Hải T Anh Mát NDĐP Hòa T Anh P Hải CN Tú LS&ĐL V Phượng Sinh Hương Toán Kha

1 KHTN Hương LS&ĐL P Phượng TD Tuyến Toán Kha KHTN Mạnh T Anh Giáp MT Đ Hải Văn Xuyến Văn Thủy

2 KHTN Hương TD Tuyến Toán Mạnh Toán Kha MT Đ Hải Toán Dương T Anh Giáp Văn Xuyến Văn Thủy

3 Văn Xuyến Tin B hiền Toán Mạnh MT Đ Hải Toán Kha TD Tuyến Toán Dương Hóa Hương GDCD P Phượng

4 LS&ĐL P Phượng Văn Xuyến Tin B hiền Văn Thủy Toán Kha MT Đ Hải TD Tuyến V Lý Thúy Hóa Hương

5 Tin B hiền LS&ĐL P Phượng KHTN Mạnh Văn Thủy Toán Dương V Lý Thúy

1 Toán Mạnh T Anh Mát TD Tuyến Văn Thủy Toán Kha KHTN Đông Văn Thơ Toán Dương MT Giang

2 TD Tuyến CN Tú T Anh Mát Văn Thủy KHTN Mạnh KHTN Đông Văn Thơ Toán Dương Địa Giang

3 CN Tú Toán Mạnh Văn Thơ Toán Kha T Anh P Hải Toán Dương KHTN Đông Địa Giang TD Tuyến

4 T Anh Mát Toán Mạnh Văn Thơ T Anh P Hải Văn Thủy CN Tú KHTN Đông MT Giang Toán Kha

5 GDCD Thủy CN Tú T Anh Mát TC Toán Kha

1 KHTN Hương AN Tuân LS&ĐL V Phượng KHTN Mạnh LS&ĐL P Phượng LS&ĐL Thơ T Anh Giáp V Lý Thúy T Anh Mát

2 AN Tuân KHTN Hương LS&ĐL V Phượng TD Tú LS&ĐL P Phượng TD Tuyến Toán Dương T Anh Mát V Lý Thúy

3 TD Tuyến KHTN Hương AN Tuân CN Tú KHTN Mạnh Văn Thơ LS&ĐL V Phượng Văn Xuyến Văn Thủy

4 T Anh Mát Toán Mạnh KHTN Hương LS&ĐL P Phượng TD Tuyến Văn Thơ NDĐP Xuyến Toán Dương Văn Thủy

5 NDĐP Thơ TD Tuyến Toán Mạnh LS&ĐL P Phượng NDĐP Xuyến GDCD Thủy TC Toán Dương CN Tú

1 Toán Mạnh LS&ĐL P Phượng Văn Thơ AN Tuân Văn Thủy KHTN Đông T Anh Giáp Sử V Phượng T Anh Mát

2 Toán Mạnh T Anh Mát KHTN Hương T Anh P Hải Văn Thủy KHTN Đông Văn Thơ GDCD P Phượng Sử V Phượng

3 LS&ĐL P Phượng T Anh Mát KHTN Hương KHTN Mạnh TD Tuyến T Anh Giáp AN Tuân Văn Xuyến Văn Thủy

4 LS&ĐL P Phượng Văn Xuyến Toán Mạnh Văn Thủy AN Tuân Văn Thơ KHTN Đông TD Tuyến Hóa Hương

5 Văn Xuyến NDĐP Thơ T Anh P Hải AN Tuân KHTN Đông Hóa Hương Sinh Tuyến

1 Văn Xuyến NDĐP Thơ CN Tú KHTN Mạnh Toán Kha T Anh Giáp Tin B Hiền Sinh Hương Sinh Tuyến

2 Văn Xuyến KHTN Hương T Anh Mát LS&ĐL P Phượng KHTN Mạnh Tin B hiền TD Tuyến CN Tú Toán Kha

3 Toán Mạnh Văn Xuyến LS&ĐL V Phượng Tin B Hiền LS&ĐL P Phượng LS&ĐL Thơ Toán Dương TD Tuyến TC Toán Kha

4 KHTN Hương Toán Mạnh Văn Thơ TD Tú Tin B Hiền Toán Dương LS&ĐL V Phượng T Anh Mát TD Tuyến

5 SH Hương SH P Phượng SH Thơ SH Tú SH Kha SH Dương SH V Phượng SH Xuyến SH Mát

9B

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

 NĂM HỌC 2023-2024

6A 6B 6C 7A

Cơ sở 1-Tây Hưng

3
Giáp

Tuyến

4 Tuyến

2 Giáp

7B 8A 8B 9A

Thầy Kha (7B)

7
Giáp

Tuyến

5 Tuyến

6
Giáp

Tuyến

GVCN Cô Hương (6A) Cô P Phượng (6B) Cô Thơ (6C) Thầy Tú (7A)

Thơ

B Hiền

TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG

Thầy Dương (8A) Cô V. Phượng (8B) Cô Xuyến (9A) Cô Mát (9B)

Kha

Đ Hải

Dương

P.Phượng

Tú 

Giang

Mát

Thủy

Xuyến

V Phượng



TB TC

Chào cờ Hòa Chào cờ Dịu Chào cờ Nguyên Chào cờ Định Chào cờ Giang Chào cờ Duy Chào cờ Tín Chào cờ Tím Chào cờ Chuyên Chào cờ N Hiền Chào cờ Mai

AN Tuân GDCD Thu T Anh Nguyên CN Tím Văn Định T Anh Duy Văn Hòa Toán Mai Văn Chuyên TC Toán N Hiền Văn Dịu

CN Tím Văn Dịu Toán N Hiền Toán Tín Văn Định LS&ĐL Giang T Anh Giáp T Anh Nguyên AN Tuân T Anh Duy GDCD Thu

NDĐP Chuyên Toán N Hiền CN Tím LS&ĐL Giang Toán Tín Toán Chiên LS&ĐL Thu AN Tuân T Anh Nguyên Văn Định TC Toán Mai

LS&ĐL Giang Toán Chiên AN Tuân Văn Chuyên Toán Mai GDCD Thu T Anh Duy

Toán N Hiền KHTN Thúy GDCD Thu NDĐP Hòa Tin B hiền KHTN Tương Toán Mai CN Tím KHTN Đông Văn Định Sử V Phượng

KHTN Thúy T Anh Nguyên NDĐP Chuyên Văn Định TD Trang KHTN Tương Toán Mai KHTN Đông LS&ĐL Thu Sử V Phượng CN Tím

Văn Hòa LS&ĐL V Phượng Toán N Hiền Văn Định KHTN Tương Văn Chuyên LS&ĐL Thu TD Tím Toán Mai Sinh Đông TD Trang

Văn Hòa LS&ĐL V Phượng T Anh Nguyên TD Trang KHTN Tương Toán Chiên LS&ĐL Thu Văn Chuyên NDĐP Định Toán N Hiền Toán Mai

T Anh Nguyên Toán N Hiền NDĐP Hòa T Anh Giáp Văn Chuyên TD Trang CN Tím Sinh Đông

LS&ĐL Dịu AN Tuân TD Trang KHTN Tương Toán Tín GDCD Thu MT Đ Hải CN Tím Toán Mai TC Anh Duy V Lý Thúy

LS&ĐL Dịu Tin B hiền KHTN Tín GDCD Thu T Anh Duy AN Tuân TD Trang TD Tím MT Đ Hải V Lý Thúy Toán Mai

Tin B hiền TD Trang KHTN Tín T Anh Duy AN Tuân Toán Chiên Toán Mai MT Đ Hải LS&ĐL Thu Văn Định Hoá Tương

TD Trang KHTN Thúy AN Tuân Toán Tín KHTN Tương T Anh Duy Tin B Hiền Toán Mai CN Tím Văn Định Văn Dịu

KHTN Thúy CN Tím LS&ĐL Đ Hải AN Tuân GDCD Thu NDĐP Định Tin B Hiền Hoá Tương Văn Dịu

GDCD Thủy MT Đ Hải Văn Dịu Văn Định KHTN Tương CN Tím TD Trang KHTN Đông Văn Chuyên Toán N Hiền Địa Giang

MT Đ Hải Văn Dịu Toán N Hiền TD Trang Văn Định KHTN Tương CN Tím KHTN Đông GDCD Thu Địa Giang Toán Mai

Toán N Hiền Văn Dịu MT Đ Hải Toán Tín TD Trang Văn Chuyên GDCD Thu Toán Mai T Anh Nguyên MT Giang TC Anh Duy

KHTN Thúy Toán N Hiền KHTN Tín KHTN Tương T Anh Duy Văn Chuyên NDĐP Định T Anh Nguyên KHTN Đông TD Trang Văn Dịu

T Anh Nguyên KHTN Thúy LS&ĐL Đ Hải KHTN Tương Toán Tín T Anh Duy Toán Mai LS&ĐL Thu KHTN Đông Văn Định MT Giang

T Anh Nguyên TD Trang Văn Dịu LS&ĐL Giang MT Đ Hải Tin B hiền KHTN Tín LS&ĐL Thu Văn Chuyên Toán N Hiền T Anh Duy

Văn Hòa T Anh Nguyên Văn Dịu T Anh Duy LS&ĐL Giang MT Đ Hải KHTN Tín LS&ĐL Thu Văn Chuyên TD Trang V Lý Thúy

KHTN Thúy NDĐP Chuyên Toán N Hiền MT Đ Hải Toán Tín TD Trang Văn Hòa Tin B hiền LS&ĐL Thu T Anh Duy Văn Dịu

Toán N Hiền KHTN Thúy LS&ĐL Đ Hải Tin B Hiền T Anh Duy LS&ĐL Giang Văn Hòa GDCD Thu T Anh Nguyên Sử V Phượng TD Trang

Tin B Hiền Toán Tín T Anh Giáp V Lý Thúy Sử V Phượng

LS&ĐL Dịu LS&ĐL V Phượng TD Trang T Anh Duy NDĐP Hòa LS&ĐL Giang KHTN Tín KHTN Đông CN Tím Hoá Tương Toán Mai

Toán N Hiền T Anh Nguyên Văn Dịu LS&ĐL Giang Văn Định TD Trang KHTN Tín Toán Mai KHTN Đông T Anh Duy Hoá Tương

TD Trang Toán N Hiền KHTN Tín KHTN Tương CN Tím Văn Chuyên Văn Hòa T Anh Nguyên Toán Mai Sinh Đông T Anh Duy

Văn Hòa Văn Dịu T Anh Nguyên Văn Định LS&ĐL Giang KHTN Tương CN Tím Văn Chuyên TD Trang Toán N Hiền Sinh Đông

SH Hòa SH Dịu SH Nguyên SH Định SH Giang SH Duy SH Tín SH Tím SH Chuyên SH N Hiền SH Mai
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